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1 19157009 Nguyễn Hoàng Phúc 9.21 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 Sinh học

2 20157064 Lê Hoàng Thanh Phụng 9 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 Sinh học

3 20157039 Ứng Đặng Hồng Ngọc 8.88 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 Sinh học

4 20157015 Võ Ngọc Đỗ Quyên 8.53 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 Sinh học

5 20157045 Bảo Quý Phúc Tấn 8.44 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 Sinh học

6 20157050 Nguyễn Trầm Triều Tiên 8.44 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 Sinh học

7 20157058 Huỳnh Xuân Yến 8.33 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 Sinh học

8 20157040 Lê Nguyễn Yến Nhi 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 Sinh học

9 20157024 Ngô Gia Lan Anh 9 Xuất suất Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 Sinh học

10 20157065 Nguyễn Duy Anh Quân 8.67 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 Sinh học

11 20157048 Nguyễn Văn Bảo Thịnh 8.63 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 Sinh học

12 20157032 Lâm Nhựt Minh 8.61 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 Sinh học

13 20157047 Nguyễn Huỳnh Thanh Thiện 8.61 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 Sinh học

14 1791021 Nguyễn Khánh An 9.5 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

15 1791006 Khả Mỹ Ngọc 9.5 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

16 1791004 Lê Thị Ngọc Mai 9 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

17 1791014 Lai Kim Phương 9.5 Xuất suất Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CNSH

18 1791022 Tăng Quốc Minh Đạt 9.5 Xuất suất Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CNSH
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19 18187007 Nguyễn Hồng Nhật Hạ 9.45 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

20 18187081 Huỳnh Hữu Phúc 8.73 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

21 18187083 Nguyễn Đăng Phước 8.7 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

22 18187076 Nguyễn Minh Nguyệt 8.64 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

23 18187108 Ngô Nguyễn Xuân Trường 8.59 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

24 18187030 Nguyễn Gia Huy 8.5 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

25 18187119 Nguyễn Đức Anh 8.36 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

26 18187065 Trần Hoàng Long 8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

27 18187059 Cao Thị Thúy Kiều 8 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

28 18187095 Nguyễn Phúc Thịnh 8 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

29 18187089 Lê Nguyễn Hồng Thái 8.96 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CNSH

30 18187075 Châu Tấn Ngọc 8.3 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CNSH

31 18187009 Dương Thị Ngọc Hạnh 8.28 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CNSH

32 18187096 Võ Thị Lệ Thơ 8.27 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CNSH

33 19187046 Nguyễn Tấn Huy 9.3 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CNSH

34 19187018 Đàm Ngọc Hoàng Ân 9.1 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CNSH

35 19187010 Trần Anh Duy 9.08 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CNSH

36 19187012 Đỗ Lan Nhật 9 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CNSH

37 19187208 Nguyễn Quang Thiện 9.25 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

38 19187218 Đỗ Nữ Gia Trang 9.21 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

39 19187029 Nguyễn Hồng Châu 9.07 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

40 19187245 Trần Thế Minh 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

41 19187102 Phương Bảo Trân 8.92 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

42 19187243 Mạch Thiên Khang 8.9 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

43 19187217 Trần Thị Ấn Trân 8.86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH



44 19187053 Lê Ngọc Thiên Kim 8.86 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

45 19187219 Đoàn Lê Đoan Trang 8.83 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

46 19187228 Nguyễn Bùi Trúc Uyên 8.75 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

47 19187103 Phạm Thị Trang 8.73 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

48 19187209 Trần Thị Minh Thơ 8.67 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

49 19187121 Lê Đức Anh 8.58 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

50 19187234 Bùi Huỳnh Phượng Vy 8.53 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

51 19187106 Phan Thị Nhã Trúc 8.5 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

52 19187238 Nguyễn Tường Vy 8.47 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

53 19187084 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8.42 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

54 19187229 Nguyễn Hoàng Khánh Uyên 8.42 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

55 19187016 Đoàn Thế Quang Vinh 8.42 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

56 19187120 Phạm Lâm Thiên Ân 8.42 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

57 20187210 Trần Bảo Trang 9.19 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 CNSH

58 20187208 Quách Bảo Trân 9.27 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

59 20187219 Vũ Hoàng Gia Uy 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

60 20187225 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

61 20187115 Lê Trương Đình Đình 8.95 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

62 20187234 Võ Nguyễn Hạnh Hà 8.94 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

63 20187223 Ngô Thị Mai Vy 8.91 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

64 20187146 Đỗ Ngọc Thiên Kim 8.91 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

65 20187246 Phan Huỳnh Quang Thịnh 8.88 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

66 20187101 Trần Lê Mỹ Duyên 8.68 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

67 20187147 La Hồ Trúc Lam 8.66 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

68 20187121 Võ Huỳnh Hương Giang 8.66 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH



69 20187241 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 8.66 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

70 20187232 Bùi Đức Bình 8.65 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

71 20187089 Nguyễn Lê Thục Trinh 8.63 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

72 20187150 Nguyễn Ngọc Cẩm Liên 8.61 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

73 20187140 Nguyễn Vũ Hồng Khanh 8.61 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

74 20187133 Phạm Thanh Hóa 8.59 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

75 20187012 Lê Nguyễn Thanh Huyền 8.56 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

76 20187156 Phan Ngọc Anh Minh 8.39 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

77 20187113 Trần Thanh Thanh Chúc 8.39 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

78 20187078 Nguyễn Quang Thanh 8.38 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

79 20187102 Nguyễn Phạm Gia Hân 8.32 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

80 20187021 Hoàng Mai Thanh Trúc 8.31 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

81 20187205 Trần Phương Thy 8.29 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

82 20187134 Nguyễn Thọ Khánh Hòa 8.28 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

83 20187007 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 8.28 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH


